
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 14, ngách 252/16 ngõ 252, Tổ 11, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KAI 
LIN

0108138839

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

2. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác.

4663(Chính)

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
-Bán buôn hóa chất khác(trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
-Bán buôn cao su
-Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

5. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

6. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KAI LIN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KAI LIN DEVELOP COMMERCE AND 
GENERALLY SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KAILIN DCGS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979519188
Email:

Fax:
Website:
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7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản.

6820

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác;;
- Bán lẻ dầu hoả, bình ga, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình;
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, giẻ lau...;
- Bán lẻ hàng hóa phi lương thực thực phẩm chưa được phân 
vào nhóm nào

4773

9. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

10. Vận tải đường ống 4940

11. Bán buôn gạo 4631

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

13. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

15. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

17. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

18. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: 
Đại lý

4610

19. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: 
Cho thuê ôtô

7710

20. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
Hoạt động môi giới thương mại;

7490

21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
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22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);

4659

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

24. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

26. Bán buôn thực phẩm 4632

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
-Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp;
-Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng;
-Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính);
-Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác gồm: 
- Cho thuê không kèm người điều khiển, các thiết bị và đồ 
dùng hữu hình khác thường được sử dụng như hàng hóa trong 
kinh doanh: 
+ Động cơ, 
+ Dụng cụ máy, 
+ Thiết bị khai khoáng và thăm dò dầu, 
+ Thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc chuyên 
môn, 
+ Thiết bị sản xuất điện ảnh, 
+ Thiết bị đo lường và điều khiển, 
+ Máy móc công nghiệp, thương mại và khoa học khác; 
- Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có động cơ) không 
có người điều khiển: 
+ Môtô, xe lưu động, cắm trại..., 
- Cho thuê thiết bị vận tải đường thủy không kèm người điều 
khiển: 
+ Thuyền và tàu thương mại; 
- Cho thuê container; 
- Cho thuê palet;

7730
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2.000.000.000 VNĐ

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

29. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

30. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

32. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết:
- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác; 
-  Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch 
cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi 
cất, ống thông gió, các bộ phận của ống; 
- Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng; 
- Vệ sinh đường xá; 
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng; 
- Quét đường và cào tuyết; 
- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được 
phân vào đâu. 

8129

33. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

34. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

35. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

36. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 020186000019

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28 Tổ 60 Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 28 Tổ 60 Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

LƯƠNG THỤC TRANG                 Nữ
04/06/1986 Kinh Việt Nam

23/07/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về 
Dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       020186000019
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28 Tổ 60 Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 28 Tổ 60 Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG THỤC TRANG                 Nữ

04/06/1986 Kinh Việt Nam

23/07/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

5/5Thời gian đăng từ ngày 18/01/2018 đến ngày 17/02/2018


